
 Bài tập chia thì tiếng Anh có đáp án 

1) That was a very strange question (ask) ......................... .​
2) It was very kind of you (show).......................... the way.​
3) The teacher let him (stay) ................... at home to finish the assignment.​
4) It was quite a surprise (see) ........................ him again.​
32) I overheard him (say) ................... that he didn’t want to learn Math.​
5) She stood there and watched him (drive) ...................... away.​
6) It was very difficult for her (drive)....................... the motorbike.​
7) I could feel the robber (come) ...................... from the backdoor.​
8) I suddenly remembered that I (forget) ................... my keys.​
9) While Diana (watch) ............................. her favourite TV programme, there (be) .......................a power cut.​
10) Who (drive) .................... the car at the time of the accident?​
11) David (eat) .................... Japanese food before, so he (know) .......................... what to order.​
12) I (do) .................... some shopping yesterday, when I (see) ....................... your friend.​
13) What .............. you (do).................. when I (come) .................. to your office yesterday?​
14) Laura (miss) ....................... the party because no one (tell) ......................... her about it.​
15) I don’t remember (tell) ...................... of the decision to change the company policy on vacations.​
16) Ms Drake expects (consult) ...................... about any revisions in her manuscript before it is printed.​
17) Sally gave a good speech that I couldn’t insist (applaud) ................. loudly when she finished.​
18) Tommy admitted (throw) ................. the rock through the window.​
19) Paul really didn’t mind (surprise) ....................... by the party to celebrate this fortieth birthday.​
20) Anne hoped (invite) ........................ to join the private club.​
21) Most people enjoy (travel) ...................... to different parts of the world.​
22) May I change the TV channel, or do you want (watch) .................... more of this programme?​
23) It is easy (see) .................. animals on the road in daylight.​
24) I asked him (explain) .................... but he refused (say) ................... any thing.​
25) It is pleasant (sit) ..................... by the fire at night.​
26) There was no way of (get) ...................... out of the building except by (climb) ...................... down a rope.​
27) It’s no good (write) ..................... to him; he never answers letters.​
28) Ask him (come) ..................... in. Don’t keep him (stand) .................... at the door.​
29) We watched the children (jump) ................. from a window and (fall) ............... into a blanket held by 
people below.​
30) It is very pleasant (wake) ........................ up and (hear) ...................... the rain (beat) ................. on the 
windows.​
31) If someone (walk)...................... in here with a gun, I would be very frightened.​
32) I’m sure he (understand) ...................... if you explain the situation to her.​
33) If she hadn’t walked to the meeting, she (not be).................. late.​
34) He always (complain) ........................ if I’m late.​
35) If he spoke more clearly, we (understand) ................................... him.​
36) If the woman (say) ................... what she wanted, I wouldn’t have put the phone down.​
37) If they arrived in time, they (see) ..................... the ceremony.​
38) If you (ask)........................ me, I would explain it to you. 

Đáp án và giải thích:​
​
1. asked. (asked ở đây có nghĩa là được hỏi.)​
2. to show (sau it 's kind of...dùng động từ có to)​
3. stay (sau let là động từ nguyên mẫu không to)​
4. to see (đây là mẫu câu thông thường).​
5. drive. (Ở đây cô ta chứng kiến từ đầu đến cuối việc anh ta lái xe đi)​
6. to drive (Mẫu câu it 's difficult for S.O to do Sth.)​
7. coming (ở đây mang nghĩa là đang đến).​
8. had forgotten (Khi nhớ ra thì đã quên trước đó rồi).​
9. was watching........was. (Mẫu câu có while ở quá khứ).​
10. was driving (quá khứ tiếp diễn).​
11. had eaten....knew.​
12. was doing.......saw. (mẫu cấu có when ở quá khứ).​



13. were you doing.......came (mẫu câu có when ở quá khứ)​
14. missed.......had told.​
15. being told. (Việc phổ biến quy định của công ty đã xảy ra rồi).​
16. to be consulted (được cố vấn, được tư vấn).​
17. applauding (sau insist là V-ing)​
18. to throw (sau admit là động từ có to)​
19. being surprised (sau didn't mind là V-ing), vì phía sau có by nên ta phải sử dụng thể bị động.​
20. to be invited (sau hope là động từ có to, phía sau có by nên chúng ta sử dụng thể bị động).​
21. traveling (sau enjoy là V-ing).​
22. to watch (sau want là động từ có to).​
23. to see (It 's easy/dificult + động từ có to).​
24. to explain..........to say (sau ask và refuse là động từ có to).​
25. to sit (sau It's........là động từ có to).​
26. getting.........climbing (sau giới từ là động từ V-ing).​
27. to write (Sau it's..........là động từ có to).​
28. to come......standing (sau keep thường là V-ing).​
29. jumping..........falling (sau watch nếu là một hành động chứng kiến từ đầu đến cuối thì là V không to, nếu 
chứng kiến hành động đang xảy ra thì dùng V-ing.)​
30. to wake up.......hear.........beating.​
31. walked (câu điều kiện dạng 2)​
32. will understand (câu điều kiện dạng 1).​
33. wouldn't have been (câu điều kiện dạng 3).​
34. will (always) complain (câu điều kiện dạng 1).​
35. would understand (Câu điều kiện dạng 2).​
36. had said (Câu điều kiện dạng 3).​
37. would see​
38. asked. 
 


